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	Số:    /2026/TT-BYT
	Hà Nội, ngày        tháng    năm 2026


[bookmark: loai_1]THÔNG TƯ
[bookmark: _Hlk224144172] Hướng dẫn về giám định tư pháp trong lĩnh vực chuyên môn                                            thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế
[bookmark: loai_1_name]
[bookmark: tvpllink_aivfnhzepd]Căn cứ Luật Giám định tư pháp năm 2025; 
[bookmark: tvpllink_pjdggapugf]Căn cứ Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Theo đề nghị của Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế;
[bookmark: _Hlk224144330]Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư Hướng dẫn về giám định tư pháp trong lĩnh vực chuyên môn thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế
[bookmark: dieu_1]Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư này hướng dẫn về giám định tư pháp trong lĩnh vực y tế, gồm:
1. Tiêu chuẩn giám định viên tư pháp quy định tại Khoản 2 Điều 10 của Luật Giám định tư pháp.
2.  Điều kiện tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc quy định tại Khoản 3 Điều 18 của Luật Giám định tư pháp.
3. Danh mục lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành giám định và trình tự, thủ tục tiếp nhận trưng cầu, thực hiện giám định quy định tại Khoản 5 Điều 28 của Luật Giám định tư pháp.
4. Thời hạn giám định tư pháp quy định tại Khoản 2 Điều 30 của Luật Giám định tư pháp.
5. Thành phần hồ sơ, chế độ lưu trữ hồ sơ giám định tư pháp quy định tại khoản 2 Điều 37 của Luật Giám định tư pháp.
[bookmark: dieu_2]Điều 2. Danh mục lĩnh vực giám định tư pháp
1. Y tế dự phòng;
2. Khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng;
3. Giám định y khoa;
4. Giám định pháp y;
5. Giám định pháp y tâm thần;
6. Bà mẹ, trẻ em;
7. Dân số;
8. Bảo trợ xã hội và phòng, chống tệ nạn xã hội;
9. Y, dược cổ truyền;
10. Dược và mỹ phẩm;
12. Thiết bị y tế và công trình y tế;
13. An toàn thực phẩm;
14. Bảo hiểm y tế
[bookmark: _Hlk224144554]Điều 3.  Tiêu chuẩn bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần
[bookmark: _Hlk224293280][bookmark: _Hlk224144781]Tiêu chuẩn bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần quy định tại Phụ lục I ban hành kèm Thông tư này.
[bookmark: _Hlk224294762]Điều 4. Giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực y tế
[bookmark: _Hlk224144961]Người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc, Hội đồng giám định tư pháp theo vụ việc và thực hiện giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực y tế quy định tại Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này.
[bookmark: _Hlk224145010]Điều 5. Giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y 
[bookmark: _Hlk224145378][bookmark: _Hlk224294226][bookmark: _Hlk224145072]Quy trình, thành phần hồ sơ, biểu mẫu, thời hạn, nhân lực thực hiện và chế độ lưu trữ hồ sơ giám định pháp y quy định tại Phụ lục III ban hành kèm Thông tư này.
Điều 6. Giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y tâm thần
[bookmark: _Hlk224294686]Quy trình giám định pháp y tâm thần và biểu mẫu sử dụng trong giám định pháp y tâm thần quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm Thông tư này.
[bookmark: dieu_5]Điều 7. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng  5 năm 2026.
[bookmark: tvpllink_kekwydlfqq]2. Các văn bản sau đây hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành:
[bookmark: _Hlk224145590]a) Thông tư 21/2025/TT-BYT ngày 27/06/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần;
b) Thông tư số 03/2025/TT-BYT ngày 13 tháng 01 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực y tế;
c) Thông tư số 42/2024/TT-BYT ngày 02 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định quy trình, thành phần hồ sơ, biểu mẫu, thời hạn, nhân lực thực hiện và chế độ lưu trữ hồ sơ giám định pháp y;
d) Thông tư số 23/2019/TT-BYT ngày 28 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quy trình giám định pháp y tâm thần và biểu mẫu sử dụng trong giám định pháp y tâm thần.
Điều 8. Điều khoản chuyển tiếp
[bookmark: _Hlk224145659][bookmark: _Hlk224145688]1. Hồ sơ về bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần tiếp nhận trước ngày Thông tư này có hiệu lực tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư 21/2025/TT-BYT cho đến khi kết thúc thủ tục hành chính.
2. Hồ sơ về giám định tư pháp theo vụ việc tiếp nhận trước ngày Thông tư này có hiệu lực tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 03/2025/TT-BYT.
3. Hồ sơ về giám định pháp y tiếp nhận trước ngày Thông tư này có hiệu lực tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 42/2024/TT-BYT. Trường hợp đã giám định lần đầu trước ngày Thông tư này có hiệu lực, thì các lần giám định lại (nếu có), bao gồm cả trường hợp trưng cầu, yêu cầu sau thời điểm Thông tư này có hiệu lực áp dụng theo quy định của Thông tư này.
4. Hồ sơ về giám định pháp y tâm thần tiếp nhận trước ngày Thông tư này có hiệu lực tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 23/2019/TT-BYT.
5. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật dẫn chiếu áp dụng tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì áp dụng theo văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế đó.
Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Y tế (qua Văn phòng Bộ) để xem xét, giải quyết./.
	Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
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- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Tổng Bí thư; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán nhà nước; 
- Ngân hàng Chính sách xã hội; 
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng Bộ Y tế (để phối hợp chỉ đạo); 
- Các Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
- Công báo; Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; 
- Các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ - Bộ Y tế; 
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế; 
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